
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 35 Từ ngày/From 13/04/2026 đến ngày/To 17/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Sử Ái Hoàng Thư 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

13/04/2026 

1 SHCN   

2 GDTC 

-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Ôn kỹ thuật giao bóng thuận tay 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

3 GDTC 
- Thực hành theo nhóm nhỏ  
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
đồng phục thể dục, giày thể 
thao, bình nước. 

4  Ngữ Văn Viết: Viết văn bản tường trình HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

5 Ngữ Văn Viết: Viết văn bản tường trình HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

6 English (Expat) 

E7: Unit 10: Language checkpoint: SB 
p.140-141+ WB p.99 
E8: Unit 10: Developing speaking: SB 
p.130 + HW: WB p. 90 
E9: Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 

 

7 English (Expat) 

E7: Unit 10: Language checkpoint: SB 
p.140-141+ WB p.99 
E8: Unit 10: Developing speaking: SB 
p.130 + HW: WB p. 90 
E9: Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 

 

8 English 

E7: Review Unit 10 + WB Check + Quiz 
6 (45’) 
E8: Review 
E9: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 + 
HW: WB p.86 

 

9 LS&ĐL 
Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-
xtrây-li-a  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

Thứ Ba 
Tuesday 

14/04/2026 

1 LS&ĐL 
Bài 21. Phương thức con người khai 
thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở 
Ô-xtrây-li-a 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

2 LS&ĐL 
Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và 
nghiên cứu châu Nam Cực 
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 KHTN Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và phát triển của sinh vật 

 



  

 

 

4  Ngữ Văn 
Nói - Nghe: Trao đổi một các xây 
dựng, tôn trọng các ý kiến khác 
 biệt (Kiểm tra thường xuyên HS1-L3) 

HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

5 Ngữ Văn 
Nói - Nghe: Trao đổi một các xây 
dựng, tôn trọng các ý kiến khác 
 biệt (Kiểm tra thường xuyên HS1-L3) 

HS mang đầy đủ vở, SGK, đồ 
dùng học tập và TBĐT  

6 English 

E7: Unit 10: Developing writing: SB 
p.139 (HW: WB p.98) 
E8: Review 
E9: Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 + 
HW: WB p.86 

 

7 English 

E7: Unit 10: Developing writing: SB 
p.139 (HW: WB p.98) 
E8:Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 & 
WB p.88 
E9: REVIEW 

 

8 English 

E7: Review Unit 10 + WB Check + Quiz 
6 (45’) 
E8:Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 & 
WB p.88 
E9: REVIEW 

 

9 KHTN Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và phát triển của sinh vật 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
15/04/2026 

1 English (Expat) 

E7: Gateway to exams: SB pp.142-143 
(HW: WB p.100-101) 
E8: Review for Final Oral Test 
E9:  Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 

 

2 English (Expat) 

E7: Gateway to exams: SB pp.142-143 
(HW: WB p.100-101) 
E8: Review for Final Oral Test 
E9:  Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 

 

3 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

4  KHTN 
Thực hành chứng minh sinh trưởng và 
phát triển ở thực vật, động vật  

5 Toán 
Làm quen với biến cố ngẫu nhiên 
(KTTX Lần 3) 

Vở, SGK Toán, bút, thước, 
thiết bị điện tử 

6 Toán Làm quen với biến cố ngẫu nhiên Vở, SGK Toán, bút, thước, 
thiết bị điện tử 

7 KHTN 
Thực hành chứng minh sinh trưởng và 
phát triển ở thực vật, động vật  

8 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

9 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Papertecture Mang TBĐT 

Thứ Năm 
Thursday 

16/04/2026 
1 Âm nhạc 

 Thưởng thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc 
cụ phương Tây 
- Nghe nhạc: Nghe trích đoạn Asturias 

Mang SGK,bình nước 



  

 

 

 

2 Âm nhạc Nhạc cụ: Bài thực hành số 5 Mang SGK,bình nước 

3 GTS   

4  Math   

5 Math   

6 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 6 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.) 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 4 

E7 + E8 + E9: HS mang theo 
TBĐT 

7 English (Expat) 

E7: Reading & Language art G5: Unit 
3_Lesson 6 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.) 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 4 

E7 + E8 + E9: HS mang theo 
TBĐT 

8 Mỹ thuật 
Chủ đề: Trang trí bìa sách mà em thích 
(B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

9 Mỹ thuật Chủ đề: Trang trí bìa sách mà em thích 
(B1). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

Thứ Sáu 
Friday 

17/04/2026 
HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM LẦN 2 (Đi 1 ngày) 


